
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:           /BV-KD 

V/v đề nghị báo giá các vật tư, hóa chất 

phục vụ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng 

năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày       tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế, hóa chất. 

 

 Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH-13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC, ngày 31/05/2022 của Bộ Tài chính 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để 

mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế về 

việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

liên tịch ban hành; 

Căn cứ Công văn số 195/SYT-NVD ngày 07/02/2023 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc cho chủ trương đấu thầu mua vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và 

sinh phẩm y tế 06 tháng đầu năm 2023; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất bổ sung 06 tháng năm 2023 để sử dụng tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang (Có Phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây 

dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo 

giá của hàng hóa trên (theo mẫu báo giá kèm theo). 

- Thời gian báo giá: Trước 16h00 ngày 13/02/2023. 

- Hình thức nhận báo giá: 

+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện 

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 



Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 

0977.581.086. 

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: 

Khoaduocbvdktinhhagiang@gmail.com. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Website bệnh viện; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Anh Văn 

  



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số             /BV-KD ngày         tháng         năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

 

Công ty:….. 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:….. 

Email:…… 

Mã số thuế:….. 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau: 

STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 
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Thông 
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Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

01 TBX001 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng ferritin Hộp 

4x24ml+4x12ml 

           

02 TBX002 

Chất hiệu chuẩn mức thấp 

xét nghiệm định lượng Na, 

K, Cl Hộp 4x100ml 
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03 TBX003 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng LDL-Cholesterol 

Hộp 4x51.3ml + 4x17.1ml 

           

04 TBX004 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng thyroglobulin Hộp  

4mL+5x2.5mL 

           

05 TBX005 

IVD kích hoạt phản ứng 

hóa phát quang trong xét 

nghiệm miễn dịch Hộp 3 x 

230mL + 3x230mL 

           

06 TBX006 

Đầu côn dùng một lần sử 

dụng cho máy xét nghiệm 

miễn dịch Hộp 576 Tip 

           

07 TBX007 

Cóng phản ứng dùng cho 

máy xét nghiệm miễn 

dịch. Hộp 1800 Cóng 

           

08 TBX008 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng bilirubin trực tiếp 

Hộp 4x20ml+4x20ml 
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09 TBX009 
Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng CEA Hộp 2x50test 
           

10 TBX010 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng PSA toàn phần  Hộp 

2x50test 

           

11 TBX011 Cốc đựng mẫu 2.0ml            

12 TBX012 Cốc đựng mẫu 0.5ml            

13 TBX013 Cốc đựng mẫu 3.0ml            

14 TBX014 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng protein Hộp 

4x50mL+1x5mL 

           

15 TBX015 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng G-6-PDH Hộp 1 

x100ml 
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16 TBX016 

Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Ethanol Hộp 

1x20ml+1x7ml 

           

17 TBX017 

Dung dịch rửa dùng cho 

máy xét nghiệm đông máu 

Bình 1x4000mL 

           

18 TBX018 

Thuốc thử xét nghiệm xác 

định thời gian Thrombin 

Hộp 4x2mL+1x9mL 

           

19 TBX019 

Dung dịch rửa dùng cho 

máy xét nghiệm đông máu 

Hộp (16 lọ x 15 ml) 

           

20 TBX020 

Cuvet dùng cùng máy xét 

nghiệm đông máu Hộp 20 

thanh, 29 rack x 4 cuvet 

           

21 TBX021 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng ferritin Hộp 

4x24ml+4x12ml 

           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

22 TBX022 

Chất hiệu chuẩn mức thấp 

xét nghiệm định lượng Na, 

K, Cl Hộp 4x100ml 

           

23 TBX023 

Thuốc thử xét nghiệm định 

lượng LDL-Cholesterol 

Hộp 4x51.3ml + 4x17.1ml 

           

24 TBX024 Dây truyền máu            

25 TBX025 

Ống hút huyết khối mạch 

não đường kính trong lớn 

các cỡ 

           

26 TBX026 
Ống thông dẫn đường can 

thiệp các loại 
           

27 TBX027 
Phim dùng cho chụp X-

quang y tế ( 25X30cm) 
           

28 TBX028 
Bơm tiêm đầu xoắn sử 

dụng một lần 1ml 
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29 TBX029 

Băng thun có keo cố định 

khớp 10cm x 4.5m (Băng 

cuộn co giãn) 

           

30 TBX030 
Dây dẫn can thiệp mạch 

thần kinh 
           

31 TBX031 
Kim điện cơ đồng tâm 

dùng một lần 
           

32 TBX032 
Điện cực dán đo dẫn 

truyền 
           

33 TBX033 
Dây cáp điện cực kim điện 

cơ đồng tâm 
           

34 TBX034 

Túi ép dẹt dùng trong hấp 

tiệt trùng nhiệt độ cao 

20cm x 200m 

           

35 TBX035 

Túi ép dẹt dùng trong hấp 

tiệt trùng nhiệt độ cao 

25cm x 200m 
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36 TBX036 

Túi ép dẹt dùng trong hấp 

tiệt trùng nhiệt độ cao 

35cm x 200m 

           

37 TBX037 
Chổi rửa dụng cụ cỡ 

11mm 
           

38 TBX038 
Chổi rửa dụng cụ cỡ 

16mm 
           

39 TBX039 Chổi rửa dụng cụ các cỡ            

40 TBX040 
Túi ép tiệt trùng nhiệt độ 

thấp cỡ 100mm x 70m 
           

41 TBX041 
Túi ép tiệt trùng nhiệt độ 

thấp cỡ 150mm x 70m 
           

42 TBX042 
Túi ép tiệt trùng nhiệt độ 

thấp cỡ 200mm x 70m 
           

43 TBX043 
Túi ép tiệt trùng nhiệt độ 

thấp cỡ 350mm x 70m 
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44 TBX044 

Giấy thử (chỉ thị hoá học) 

dùng cho máy tiệt khuẩn 

dụng cụ y tế 1,5cm x 20cm 

           

45 TBX045 Kim luồn tĩnh mạch các số            

46 TBX046 

Bộ dây truyền dịch sử 

dụng một lần kim cánh 

bướm 

           

47 TBX047 Mặt nạ xông khí dung            

48 TBX048 Gạc hút y tế khổ 1,2m            

49 TBX049 Bơm cho ăn 50ml            

50 TBX050 Bơm tiêm 50ml            

51 TBX051 Bơm tiêm 3ml            

52 TBX052 Kim chích máu            

53 TBX053 Ống thông dạ dày            
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54 TBX054 Dây garo            

55 TBX055 Băng cuộn 10cmx5m            

56 TBX056 Test thử đường huyết            

57 TBX057 Lam kính mài            

58 TBX058 Xylen            

59 TBX059 Dao chọc tiền phòng 15 độ            

60 TBX060 Dao mổ Phaco 2,8mm            

61 TBX061 
Thủy tinh thể nhân tạo 

mềm 
           

62 TBX062 Chất nhầy nhãn khoa            

63 TBX063 
Chất nhuộm bao dùng 

trong phẫu thuật mắt 
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64 TBX064 Dao phẫu thuật mổ mộng            

65 TBX065 Gel bôi trơn 82g            

66 TBX066 Chỉ lanh            

67 TBX067 
Chỉ không tiêu tổng hợp 

đơn sợi Polyamid số 4/0 
           

68 TBX068 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 số 1/0 
           

69 TBX069 
Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Polyglactin 910 số 4/0 
           

70 TBX070 Tay dao mổ điện            

71 TBX071 
Lưỡi dao mổ vô trùng các 

số 
           

72 TBX072 
Chỉ khâu không tiêu Nylon 

số 5/0 
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73 TBX073 
Chỉ vi phẫu thuật 

Polypropylene số 10/0 
           

74 TBX074 
Chỉ khâu liền kim 

Polyglactin 910 số 6/0 
           

75 TBX075 

Miếng cầm máu mũi có 

chỉ nhỏ 8cm x 1,5cm x 

2cm 

           

76 TBX076 Gạc ép sọ não 4cm x 5cm            

77 TBX077 Sonde chữ T            

78 TBX078 

Mask thanh quản thanh 

quản 1 nòng sử dụng nhiều 

lần 

           

79 TBX079 Nút cao su đầu trocar 6mm            

80 TBX080 
Nắp cao su đầu trocar 11 

mm 
           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

81 TBX081 
Kim quang dẫn laser nội 

mạch 
           

82 TBX082 
Ống nghiệm lấy máu chân 

không K2 EDTA 
           

83 TBX083 
Dung dịch thẩm phân máu 

đậm đặc (acid) 
           

84 TBX084 
Dung dịch thẩm phân máu 

đậm đặc 
           

85 TBX085 
Bộ dây dẫn máu chạy thận 

nhân tạo 
           

86 TBX086 
Dây dẫn dịch bù trong 

chạy thận nhân tạo 
           

87 TBX087 
Que thử độ cứng trong 

nước chạy thận nhân tạo 
           

88 TBX088 

Que thử hàm lượng Clo 

trong nước chạy thận nhân 

tạo 

           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

89 TBX089 
Que thử tồn dư Peroxide 

trong chạy thận nhân tạo 
           

90 TBX090 

Dung dịch làm sạch và 

khử trùng quả lọc thận 

nhân tạo 

           

91 TBX091 
Ống thông chẩn đoán 

mạch quay đa năng 
           

92 TBX092 
Dụng cụ mở đường vào 

động mạch 
           

93 TBX093 
Bóng nong động mạch 

vành 
           

94 TBX094 Áo choàng phẫu thuật            

95 TBX095 
Bộ săng (khăn) chụp mạch 

vành 3 lỗ 
           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

96 TBX096 
Dây nối áp lực cao dùng 

cho y tế 
           

97 TBX097 Ống thông can thiệp            

98 TBX098 
Khung giá đỡ động mạch 

vành 
           

99 TBX099 
Bộ bơm bóng có kết nối 

chữ y 
           

100 TBX100 Bóng nong mạch vành            

101 TBX101 
Bóng nong động mạch 

vành không phủ thuốc 
           

102 TBX102 Dây nối áp lực cao các cỡ            

103 TBX103 Bơm tiêm màu            

104 TBX104 
Vi dây dẫn can thiệp tim 

mạch 
           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

105 TBX105 
Vi dây dẫn can thiệp mạch 

máu ngoại biên 
           

106 TBX106 

Bộ dụng cụ hút huyết khối 

động mạch vành lòng hút 

lớn 

           

107 TBX107 Stent động mạch cảnh            

108 TBX108 
Dụng cụ bảo vệ mạch 

ngoại biên 
           

109 TBX109 Stent tự nở bằng Nitinol            

110 TBX110 

Bóng nong động mạch 

ngoại biên trên dây 0.018" 

và 0.035" 

           

111 TBX111 
Bộ máy tạo nhịp tim 1 

buồng 
           

112 TBX112 
Máy tạo nhịp 2 buồng có 

đáp ứng tần số DDDR 
           



STT MHH Tên hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Chủng 

loại(mo

del)/ 

mã sản 

phẩm 

Thông 

số kỹ 

thuật/ 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sx/ 

nước sx 

Phân nhóm 

theo TT 

14/2020/TT-

BYT 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá 

(đã có 

VAT) 

Thông tin đã 

trúng thầu 

Thông tin kê 

khai giá 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

tham 

khảo 

Quyết 

định, 

ngày 

tháng, 

nơi 

trúng 

thầu 

Giá 

kê 

khai 

Mã 

kê 

khai 

113 TBX113 
Ống thông điện cực tạo 

nhịp tạm thời 
           

114 TBX114 
Dây dẫn đường cho bóng 

và stent 
           

115 TBX115 Ống thông khí màng nhĩ            

116 TBX116 
Gạc cầu sản khoa Fi45 vô 

trùng cản quang 
           

 Tổng số: 116 Mặt hàng          

Ghi chú: Báo giá này có giá trị trong vòng…… ngày kể từ ngày ký./. 

  

……., ngày ….. tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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